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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

MÃ TRƯỜNG 

 
Số phiếu do trường điền 

     
 

 

 

  

  1. Họ và tên (ghi đúng như giấy khai sinh): .................................................................................................  

2. Ngày, tháng và năm sinh 

Ngày Tháng Năm sinh 

        
 

Giới tính (đánh dấu  vào ô chọn) 

Nam Nữ 

  
 

3. Số CMND hoặc số CCCD 

            
 

Ngày cấp Nơi cấp 

  
 

4. Số điện thoại di động 

            
 

Email 

 
 

5. Địa chỉ hộ khẩu 

Số nhà, đường ........................................................  

Phường/xã .................... , Quận/Huyện ...................  

Tỉnh/Thành phố:.....................................................  

Địa chỉ liên hệ:  ......................................................  

................................................................................  

Mã tỉnh Mã huyện 

     

Tôn giáo Dân tộc  

   
 

THPT hoặc tương đương6. Nơi học  

Lớp 10  

Lớp 11  

Lớp 12  
 

Mã tỉnh Mã trường 

     

     

     
 

t nghiệp THPT7. Năm tố       

8. Đối tượng ưu tiên (đánh dấu  vào ô chọn)  01  02  03  04  05  06  07 
 

9. Khu vực ưu tiên (đánh dấu  vào ô chọn)  KV1  KV2-NT  KV2  KV3 
 

10. Đăng ký xét tuyển 

Thứ tự ngành xét tuyển, tổ hợp môn và Điểm trung bình lớp 12 theo tổ hợp 3 môn xét tuyển ứng với ngành 

TT Tên ngành Mã ngành 
Tổ 

hợp 

Môn 

1 

Điểm 

M1 

Môn 

2 

Điểm 

M2 

Môn 

3 

Điểm 

M3 

          

          

          

          
 

Điểm trung bình cả năm lớp 12 THPT:................. Xếp loại học lực, hạnh kiểm cả năm lớp 12 THPT:.............................. 

                                                                                                                                                                      

                                               

                                                                                                         

 

  

     

   

 

 

  

   

   

  

 

MẪU 2 

  

 

 

  
    

Ảnh 4x6 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2024
(Dành cho xét tuyển theo phương thức 2  -  Đăng ký xét tuyển bằng kết quả  học tập THPT)

Tôi cam đoan những thông tin ghi 

trong phiếu đăng ký là đúng. Nếu sai,

tôi chịu xử  lý vi phạm theo Quy chế 

tuyển sinh

Ngày…….tháng……năm 2024

Thí  sinh
(Ký  tên  và ghi rõ họ  tên)

Hồ  sơ  nộp  gồm:  đánh dấu    vào ô  tương  ứng
  Bản photo công chứng học bạ  THPT

  Bản photo  công chứng  bằng, giấy chứng nhận

  tốt nghiệp THPT tạm thời  (nếu có)

  Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

  Lệ  phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng

  Lệ  phí thi năng  khiếu: 300.000 đồng/ngành

  Khác:...............................................................
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